
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 131, Ngõ 2 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

09/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

0109409425

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng, các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Các trung 
tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; Đào 
tạo kỹ năng nói trước công chúng; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ 
năng đàm thoại; Dạy tin học

8559(Chính)

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

3. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(không bao gồm hoạt động của nhà báo độc lập; Thanh toán 
hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)

7490

4. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

5. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

6. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ xử lý báo cáo văn bản và sao chép 
tốc ký; Hoạt động hỗ trợ khác cho kinh doanh chưa được phân 
vào đâu (như khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo).

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ 
HỢP TÁC QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INSTITUTE OF EDUCATION AND 
INTERNATIONAL COOPERATION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: IEIC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0936557699 
Email: Vienquanlygiaoduc.htqt@gmail

.com

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM THỊ 
THU 
TRANG

P702, CT5, Đơn 
nguyên 1, Khu đô thị 
Mỹ Đình 2, Phường 
Mỹ Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

510.000.000 51,000 013467604

2NGUYỄN 
HẢI ANH

103c10 Tập thể 
Thành Công, Phường 
Thành Công, Quận 
Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

490.000.000 49,000 031682726

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013467604
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P702, CT5, Đơn nguyên 1, Khu đô thị Mỹ Đình 2, 
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P702, CT5, Đơn nguyên 1, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ THU TRANG Nữ

02/05/1987 Kinh Việt Nam

09/09/2011 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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